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THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức

Trường Tiểu học Nguyễn Bình năm học 2024-2025

Căn cứ Nghị định số 90/2000/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 
Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị 
định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 
2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 
chức;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định đánh giá, xếp loại 
chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất 
lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân huyện Nhà Bè về tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức năm 2024;

Căn cứ Công văn số 175/PNV ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Phòng Nội 
vụ Huyện về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức đơn 
vị sự nghiệp công lập năm học 2024-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 526/KH-GDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè về tổ chức đánh giá, xếp loại viên 
chức ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 296/KH-THNB ngày 09 tháng 5 năm 2025 của 
Trường Tiểu học Nguyễn Bình về tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức Trường 
Tiểu học Nguyễn Bình năm 2025;
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Căn cứ Biên bản số 315/BB-THNB ngày 15 tháng 5 năm 2025 của 
Trường Tiểu học Nguyễn Bình về họp đánh giá xếp loại chất lượng viên chức 
năm học 2024-2025.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bình thông báo kết quả đánh giá 
xếp loại chất lượng viên chức năm học 2024-2025 (danh sách đính kèm)./. 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Huyện (để báo cáo);
- Niêm yết (để công khai); 
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Huy Phúc
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DANH SÁCH
Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức

Trường Tiểu học Nguyễn Bình năm học 2024 – 2025
(Kèm theo Thông báo số 316/TB-THNB ngày 16 tháng 5 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bình)

Kết quả đánh giá

Số 
TT Họ và tên Chức 

vụ

Hoàn 
thành 
xuất 
sắc 

nhiệm 
vụ

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ

Hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ

Không 
hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ

Ghi 
chú

1
Trần Huy Phúc Hiệu 

trưởng
X

Chờ KQ 
đánh 

giá của 
UBND 
Huyện

2
Trần Văn Tạo

P. 
Hiệu 

trưởng
X

3
Lê Thị Huệ Giáo 

viên X

4
Huỳnh Thị Hồng Loan Giáo 

viên X

5
Phan Thị Thu Thủy Giáo 

viên X

6
Trần Thị Ngọc Huyền Giáo 

viên X

7
Kiều Ngọc Giang Giáo 

viên X

8
Nguyễn Thị Kiều Trang Giáo 

viên X

9
Phan Thị Minh Giáo 

viên
X
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10
Bùi Thị Hồng Vân Giáo 

viên X

11
Nguyễn Thị Kim Nhung Giáo 

viên
X

12
Dương Thị Ngọc Thắm Giáo 

viên X

13
Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo 

viên
X

14
Mai Thị Thanh Trang Giáo 

viên
X

15
Nguyễn Thị Nhung Giáo 

viên X

16
Lý Minh Luân Giáo 

viên X

17
Dư Kim Ngân Giáo 

viên X

18
Phạm Thị Ngọc Hương Giáo 

viên
KĐG

19
Ngô Thị Năm Giáo 

viên X

20
Lê Thị Hồng Chương Giáo 

viên X

21
Phạm Thị Thùy Trâm Giáo 

viên X

22
Lê Thị Mai Trâm Giáo 

viên X

23
Trần Thanh Hiếu Giáo 

viên X

24
Phạm Hồ Huy Cường Giáo 

viên
X

25
Nguyễn Minh Hải Giáo 

viên X

26
Trần Thị Kim Sang Giáo 

viên X

27
Nguyễn Thị Kim Vân Giáo 

viên X



5

28
Chế Thị Mộng Tuyền Giáo 

viên X

29
Trần Thị Thanh Hương Giáo 

viên X

30
Trương Văn Huy Giáo 

viên X

31
Nguyễn Phước Vinh Giáo 

viên
X

32
Nguyễn Thị Huyền Giáo 

viên
X

33
Võ Thị Mỹ Dung Giáo 

viên X

34
Nguyễn Thị Nết Giáo 

viên X

35
Phùng Thị Huệ Giáo 

viên
X

36
Bùi Thị Hiền Lương Giáo 

viên X

37
Trần Thị Dương Hà Giáo 

viên X

38
Châu Thị Ngọc Quỳnh Giáo 

viên
KĐG

39
Bùi Thị Thanh Thúy Văn 

thư
X

40
Mai Thị Ngọc Quí Y tế X

41
Hà Hà Vân Thư 

viện X

42
Tống Thị Mỹ Hương CNTT X

43
Phan Thị Ngân Kế 

toán
KĐG

- Tổng danh sách có 43 viên chức, trong đó:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09/43 viên chức; tỷ lệ 20,9 % (Trong đó 
có 01 viên chức chờ kết quả cấp trên đánh giá xếp loại).



6

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 31/43 viên chức, người lao động; tỷ lệ 72,1%

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 00/43 viên chức;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 00/43 viên chức;

+ Không đánh giá: 03/43 viên chức; tỷ lệ 7 % (Lí do thời gian công tác chưa đủ 
6 tháng)./.
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